
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 101522 10D5 Phạm Bùi Hương An 29/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

2 139361 10D5 Ngô Nguyên Anh 17/10/2006 Nữ Tỉnh Đồng Nai

3 107984 10D5 Nguyễn Hà Minh Anh 05/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

4 104156 10D5 Phạm Lê Quỳnh Anh 10/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

5 139379 10D5 Phạm Quỳnh Anh 28/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

6 114225 10D5 Nguyễn Vương Ngọc Ánh 20/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

7 101619 10D5 Dương Minh Châu 04/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

8 92052 10D5 Trương Mỹ Dung 13/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

9 90231 10D5 Ngô Lê Ngọc Duyên 02/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

10 90174 10D5 Nguyễn Linh Đan 17/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

11 104314 10D5 Đinh Vũ Quế Giang 11/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

12 101741 10D5 Tăng Ngọc Trầm Hương 21/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

13 104484 10D5 Trần Thục Hy 27/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

14 105972 10D5 Lâm Nguyễn An Khuê 27/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

15 92152 10D5 Bùi Lê Phương Nam 01/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

16 95387 10D5 Phạm Võ Diễm Ngân 31/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

17 92851 10D5 Võ Hoàng Thanh Ngân 09/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

18 104788 10D5 Nguyễn Vũ Phương Nghi 13/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

19 95200 10D5 Lê Kim Ngọc 29/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

20 100334 10D5 Trầm Chấn Nguyên 22/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

21 92206 10D5 Võ Minh Nhi 07/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

22 113227 10D5 Trương Nguyễn Khánh Như 29/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

23 9467 10D5 Đỗ Nguyên Phát 14/05/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

24 92241 10D5 Trương Bảo Phương 20/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

25 108765 10D5 Hoàng Thế Quân 20/06/2006 Nam Tỉnh Đồng Nai

26 92265 10D5 Lê Nguyễn Mai Thảo 05/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

27 94594 10D5 Trần Ngọc Anh Thư 28/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

28 143439 10D5 Trần Thị Lan Thương 08/03/2006 Nữ Tỉnh Bình Phước

29 101356 10D5 Nguyễn Bích Trâm 22/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

30 114906 10D5 Đinh Hoàng Bảo Uyên 12/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

31 105343 10D5 Nguyễn Đoàn Bảo Vy 04/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

32 123431 10D5 Phan Đỗ Xuân Ý 13/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
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